KIỂM TRA 15’ - Môn: Hóa 12

Câu 1. Trong điều kiện thường, kim loại nào sau đây ở trạng thái lỏng? 
A. Hg.	B. Cu.	C. Na.	D. Mg.
Câu 2. Cho dãy các kim loại: Na, Fe, Cu, Ag. Kim loại có tính khử mạnh nhất trong dãy là 
A. Ag.	B. Cu.	C. Fe.	D. Na.
Câu 3. Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là
   A. tính bazơ.	B. tính oxi hóa.	C. tính axit.	D. tính khử.
Câu 4. Cho dãy các kim loại : K, Mg, Cu, Al. Số kim loại trong dãy phản ứng được với dung dịch HCl là
A. 3 	B. 1 	C. 2 	D. 4
Câu 5. Kim loại nào sau đây phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng? 
A. Au.	B. Ag.	C. Na.	D. Cu.
Câu 6. Kim loại nào sau đây không tan trong dung dịch HNO3 đặc, nguội? 
A. Zn.	B. Cu.	C. Al.	D. Mg.
Câu 7. Phương pháp thích hợp điều chế kim loại Ca từ CaCl2 là
A. nhiệt phân CaCl2.		B. dùng Na khử Ca2+ trong dung dịch CaCl2.
C. điện phân dung dịch CaCl2.	D. điện phân CaCl2 nóng chảy.
Câu 8. Để bảo vệ vỏ tàu biển làm bằng thép người ta thường gắn vào vỏ tàu (phần ngâm dưới nước) những tấm kim loại
    A. Sn.	B. Zn.	C. Cu.	D. Pb.
Câu 9. Cho dãy các kim loại: Ba, K, Cu, Fe. Số kim loại trong dãy phản ứng mạnh với H2O ở điều kiện thường là 
A. 2.	B. 1.	C. 4.	D. 3.
Câu 10. Oxit kim loại bị khử bởi khí CO ở nhiệt độ cao là
A. Al2O3. 	B. CuO. 	C. K2O. 	D. MgO.
Câu 11. Cho 15 gam hỗn hợp bột kim loại Zn và Cu vào dung dịch HCl (dư). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 4,48 lít khí H2 (đkc) và m gam kim loại không tan. Giá trị của m là
A. 2,0 	B. 6,4 	C. 8,5 	D. 2,2
Câu 12. Cho 0,69 gam một kim loại kiềm tác dụng với nước (dư). Sau phản ứng thu được 0,336 lít khí hiđro (ở đktc). Kim loại kiềm là (Cho Li = 7, Na = 23, K = 39, Rb = 85)
   A. Na.	B. K.	C. Rb.	D. Li.
Câu 13. Cho m gam Mg phản ứng hết với dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được 3,36 lít khí H2 (đktc). Giá trị của m là 
A. 7,2.	B. 2,4.	C. 4,8.	D. 3,6.
Câu 14. Cho dãy các kim loại: Ag, Fe, Au, Al. Kim loại trong dãy có độ dẫn điện tốt nhất là 
A. Au.	B. Ag.	C. Fe.	D. Al.
Câu 15. Kim loại phản ứng được với nước ở nhiệt độ thường là
       A. Fe	B. Cu	C. Ba	D. Ag
Câu 16. Một kim loại phản ứng với dung dịch CuSO4 tạo ra Cu. Kim loại đó là
A. Na.	B. Ag.	C. Cu.	D. Fe
Câu 17. Những tính chất vật lí chung của kim loại như tính dẻo, dẫn điện, dẫn nhiệt, ánh kim được gây nên chủ yếu bởi
	A. các electron tự do trong tinh thể kim loại.			
B. mật độ electron trong kim loại lớn.
	C. các ion dương trong tinh thể lim loại.		
D. kim loại có cấu trúc mạng tinh thể.
Câu 18. Hai kim loại có thể điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện là
A. Fe và Cu.	B. Na và Ag.	C. Ca và Zn.	D. Mg và Fe.
Câu 19. Cho từ từ bột sắt vào 50ml dung dịch CuSO4  0,2M, khuấy nhẹ cho tới khi dung dịch mất màu xanh. Lượng mạt sắt đã dùng là:
A. 5,6g	B. 1,2g	C. 0,056g	D. 0,56g
Câu 20. Trường hợp nào sau đây là ăn mòn điện hoá học?
	A. thép bị gỉ trong không khí ẩm						
	B. kẽm bị phá huỷ bởi khí Clo                
	C. nhôm nguyên chất tan trong dung dịch H2SO4  loãng			
	D. sắt cháy trong không khí
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